DANH SÁCH CB, GV HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

 NĂM HỌC 2024 – 2025
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại thi đua 

	1
	Đỗ Thị Xuân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Văn Trinh
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Bù Thị Ánh Tuyết
	Tổ trưởng chuyên môn
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Phạm Thị Thu Nguyệt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Hoàng Thị Lan Hương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Thị Phương Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Lê Thị Ngọt
	Giáo viên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Trương Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Thị Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ



(Danh sách gồm 10 người)

DANH SÁCH CB, GV HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

 NĂM HỌC 2024 – 2025
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại thi đua

	1
	Nguyễn Thị Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	2
	Đỗ Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thị Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ


	4
	Trần Thị Thu Quyên
	Trưởng ban TTND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Vũ Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Trần Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Lê Thị Ngần
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Lưu Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Đỗ Thị Chanh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Triệu Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Vương Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Đỗ Thị Thu Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Đặng Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Nguyễn Thị Năm
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Lê Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Bùi Văn Biển
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	25
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	26
	Thiều Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	27
	Phạm Thị Lương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Đức Vượng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	29
	Đào Thị Vân
	Văn thư – thủ quỹ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	30
	Nguyễn Thị Uyên
	Nhân viên Thư viện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	31
	Đỗ Phương Anh
	Kế toán 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	32
	Nguyễn Văn Tưởng
	Bảo vệ – HĐ68
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	33
	Nguyễn Văn Thái
	Bảo vệ – HĐ68
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	34
	Nguyễn Xuân Sơn
	Bảo vệ – HĐ68
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	35
	Nguyễn Thị Thúy (anh)
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	36
	Nguyễn Thị Trà My
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	37
	Nguyễn Thị Phương Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	38
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	39
	Phó Hữu  Mạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ


